
 

Trang 1/4 

BỘ XÂY DỰNG                  ĐÁP ÁN – THANG ĐIỂM 

TRƯỜNG ĐHXD MIỀN TÂY              KỲ THI KTHP HỌC KỲ III NĂM HỌC 2020-2021 

Trình độ: ĐẠI HỌC; Ngày thi: 30/03/2022 

                                        Môn: CƠ HỌC ĐẤT 

 ĐÁP ÁN ĐỀ THI CHÍNH THỨC                      (Đáp án - thang điểm gồm 04 trang) 

 

Câu  Phần Nội dung 
Thang 

điểm 

1 

a Ứng suất do tải trọng ngoài (z) tại tâm diện chịu tải ở độ sâu 

2m: 














2
1

2

b

z

1
1

1

b

l

   108,0k 0      kPa8,23220108,0pk 0z                  

0,50 

b Ứng suất do tải trọng ngoài (z) tại góc diện chịu tải ở độ sâu 

2m: 














2
1

2

b

z

1
1

1

b

l

   084,0k g      kPa5,18220084,0pk gz   

0,50 

c 

 

Ứng suất hữu hiệu do trọng lượng bản thân tại điểm A: 

kPa342)1017(2)1020('
A   0,50 

d 

 

Áp lực nước lỗ rỗng tại điểm A: 

kPa40410u A   0,50 

e Ứng suất tổng tại điểm A: 

kPa744034A    
0,25 

f Trường hợp mực nước ngầm (MNN) nằm cách mặt đất tự nhiên 

2m, trọng lượng riêng tự nhiên của lớp cát trên MNN là  = 

19kN/m3.  

Ứng suất hữu hiệu do trọng lượng bản thân tại điểm A: 

kPa522)1017(219'
A   

0,50 

g Trường hợp mực nước ngầm (MNN) nằm cách mặt đất tự nhiên 

2m, trọng lượng riêng tự nhiên của lớp cát trên MNN là  = 

19kN/m3.  

Áp lực nước lỗ rỗng tại điểm A: 

kPa20210u A   

0,25 

  Tổng điểm câu 1 3,0đ 
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2 

1 Tính độ lún ổn định của lớp sét bảo hòa nước  

Ứng suất ở giữa lớp đất: p1 = (sat - w) x16/2= 64 kN/m2   

 e1 = 2,02  

Ứng suất do tải ngoài gây ra p = 17x2= 34 kN/m2 

 

0,25 

 Độ lún ổn định của lớp đất bảo hòa nước 

1

1 1

0, 25 64 34
. .16. 0,245

1 1 2,02 64
c

c

C p p
S H log log m

e p

  
  

 
 

 

0,50 

2 Tính hệ số cố kết 

,
log( / ) log( / )

, log( / ) ,

c

2 1

e e
C 0 25

p p 98 64

e 0 25 98 64 0 04626

 
   

  

,
, /3 2

2 1

e 0 04626
a 1 3606 x10 m kN

p p 98 64


  
 

,
, /

,

3
3 2

v 0

1

a 1 3606 x10
m a 0 4505x10 m kN

1 e 1 2 02


   

 
  

Hệ số cố kết:  

,
, ( / )

. ,

, ( / , ( /

7 2
7 2v

v 3
w o

2 2

k 3 4x10 x10
C 7 547x10 m s

a 10x0 4505x10

0 0652 m 1 956 m



 



   

 ngaøy) thaùng)

 

 

 

 

0,25 

 

 

0,25 

 

 

0,50 

3 Tính thời gian để nền đạt độ cố kết 40% cho trường hợp nền 

thoát nước hai biên 

Ta có: Ut < 60%   ,
2 2

v
v

U 40
T 0 1257

4 100 4 100

    
     

   
 

( )

( )

. ,

,
:

.
,

2 2
v 40v

v 402
v

T hC t 0 1257 x8
T t 4 11

h C 1 956
Mà tháng       

 

 

0,25 

 

0,25 

4  Tính độ lún sau thời gian 12 tháng biết rằng nền đất yếu 

thoát nước một biên 

. ,
,v

v 2 2

C t 1 956 x12
T 0 0916

h 16
      

 
. ,

. . , , %

2 2

vT x0 0916
4 4

t 2 2

8 8
U 1 e 1 e 0 3534 35 34

 

 

 

     

 . , , , ,t t cS U S 0 3525x0 245 0 0863m 8 63cm     

 

 

0,25 

 

0,25 

 

0,25 

  Tổng điểm câu 2 3,0đ 
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Câu Phần  Nội dung 
Thang 

điểm 

3  Hình vẽ 1,0 

 

 

Câu Phần  Nội dung 
Thang 

điểm 

 1 

a 

Tính áp lực chủ động Ea  tác dụng lên tường 

Hệ số áp lực chủ động, bị động  Ka, Kp 

  + Lớp đất 1: 

 K
a1
 tg2( 450 

f
1

2
) tg2( 450 

220

2
) 0,455 

  + Lớp đất 2: 

 K
a2
 tg2( 450 

f
2

2
) tg2( 450 

100

2
) 0,704                        

 

 

 

0,25 

 

0,25 

b Cường độ áp lực chủ động Pa 

+ Xét lớp đất 1: 

  -Tại z =0 p
a1
 

1
zK

a1
qK

a1
=90*0,455 = 41 kN/m2 

-Tại  = 6m  

Pa1’=Pa1+Ka1*’1*h1 =41+0,455* 10 *6=68,3kN/m2 

+Xét lớp đất 2: 

  - Tại z = 6m  Pa2 = Ka2(q +’1*h1) – 2c2 2aK   

         = 0,704*(90 + 10*6) – 2*7* 0,704= 93,85 kN/m2 

 

 

 

0,25 

 

0,25 

 

 

 

0,25 
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  - Tại z = 12m  Pa2’ = Pa2 +Ka2*2’*h2 = 93,85 + 

0,704*9,5*6 = 133,98 kN/m2 

 - Áp lực nước chủ động:  Pw = w*h2= 10*12 = 120 kN/m2 

 

0,25 

0,25 

c Giá trị cường độ áp lực chủ động Ea 

Ea1 = 0,5*(Pa1 + Pa1’)*h1 = 0,5*(41 + 68,3)*6 = 327,9 kN/m 

  t
a1

2ab

ab
*
6

3
6 

2* 4168,3

4168,3
*
6

3
6  8,75m 

Ea2 = 0,5*(Pa2 + Pa2’)*h2 = 0,5*(93,85 + 133,98)*6 = 683,5 

kN/m 

   t
a2

2ab

ab
*
h
2

3

2* 93,85133,98

93,85133,98
*
6

3
 2,83m 

Eaw = 0,5*Pw*h2 = 0,5*120*12 = 720kN/m 

     twa= hw/3 =12/3 = 4,0 m 

 Ea = Ea1 + Ea2 + Eaw = 327,9 + 683,5 + 720 = 1731,4 kN/m 

 

 

0,25 

 

0,25 

 

 

0,25 

 

 

0,25 

 d Xác định toạ độ điểm đặt lực Ea 

t
a

E
a1
* t

a1
 E

a2
* t

a2
E

w
* t

w

E
a

              

t
a

327,98,75683,52,83720* 4

1731,4
 4,44m 

 

 

 

0,25 

 

 

Tổng điểm câu 3 4,0 đ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


